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Mã số Đơn vị hành chính

Tổng số 

thôn 

(thôn)

Số thôn có dịch 

bệnh trong 5 

năm qua (thôn)

Tỷ lệ số thôn 

có dịch bệnh 

trong 5 năm 

qua (%)

(A) (B) (1) (2) (3)

I Toàn bộ các xã vùng dân tộc thiểu số 48 364 3 374 7,0 

 Thành thị 9 819  652 6,6 

 Nông thôn 38 545 2 722 7,1 

II Chia theo vùng kinh tế - xã hội

Trung du và miền núi phía Bắc 25 525 1 189 4,7 

 Thành thị 2 597  135 5,2 

 Nông thôn 22 928 1 054 4,6 

Đồng bằng sông Hồng 1 109  30 2,7 

 Thành thị  130  11 8,5 

 Nông thôn  979  19 1,9 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 6 089  490 8,0 

 Thành thị  329  5 1,5 

 Nông thôn 5 760  485 8,4 

Tây Nguyên 6 578  747 11,4 

 Thành thị  980  87 8,9 

 Nông thôn 5 598  660 11,8 

Đông Nam Bộ 6 382  381 6,0 

 Thành thị 5 131  285 5,6 

 Nông thôn 1 251  96 7,7 

Đồng bằng sông Cửu Long 2 681  537 20,0 

 Thành thị  652  129 19,8 

 Nông thôn 2 029  408 20,1 

III Chia theo tỉnh thành phố 

1 Thành phố Hà Nội  154  7 4,5 

2 Tỉnh Hà Giang 2 059  102 5,0 

3 Tỉnh Cao Bằng 2 483  33 1,3 

4 Tỉnh Bắc Kạn 1 421  37 2,6 

5 Tỉnh Tuyên Quang 1 879  47 2,5 

6 Tỉnh Lào Cai 1 901  97 5,1 

7 Tỉnh Điện Biên 1 724  43 2,5 

8 Tỉnh Lai Châu 1 161  97 8,4 

9 Tỉnh Sơn La 3 285  171 5,2 

10 Tỉnh Yên Bái 1 604  58 3,6 

11 Tỉnh Hoà Bình 1 981  236 11,9 

12 Tỉnh Thái Nguyên 2 003  35 1,7 

13 Tỉnh Lạng Sơn 2 306  178 7,7 

14 Tỉnh Quảng Ninh  691  19 2,7 

Tổng số thôn, số thôn, tỷ lệ số thôn có dịch bệnh trong 5 năm qua của các xã vùng dân tộc 

thiểu số  chia thành thị-nông thôn, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, có đến 
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Tỷ lệ số thôn 

có dịch bệnh 

trong 5 năm 

qua (%)

(A) (B) (1) (2) (3)

15 Tỉnh Bắc Giang  935  10 1,1 

16 Tỉnh Phú Thọ  783  45 5,7 

17 Tỉnh Vĩnh Phúc  179  4 2,2 

18 Tỉnh Ninh Bình  85  0 0,0 

19 Tỉnh Thanh Hoá 1 950  68 3,5 

20 Tỉnh Nghệ An 1 673  159 9,5 

21 Tỉnh Hà Tĩnh  46  0 0,0 

22 Tỉnh Quảng Bình  168  1 0,6 

23 Tỉnh Quảng Trị  337  50 14,8 

24 Tỉnh Thừa Thiên Huế  203  6 3,0 

25 Tỉnh Quảng Nam  430  44 10,2 

26 Tỉnh Quảng Ngãi  385  53 13,8 

27 Tỉnh Bình Định  151  29 19,2 

28 Tỉnh Phú Yên  190  8 4,2 

29 Tỉnh Khánh Hoà  141  8 5,7 

30 Tỉnh Ninh Thuận  215  52 24,2 

31 Tỉnh Bình Thuận  200  12 6,0 

32 Tỉnh Kon Tum  802  126 15,7 

33 Tỉnh Gia Lai 1 938  146 7,5 

34 Tỉnh Đắk Lắk 2 167  361 16,7 

35 Tỉnh Đắk Nông  659  56 8,5 

36 Tỉnh Lâm Đồng 1 012  58 5,7 

37 Tỉnh Bình Phước  657  15 2,3 

38 Tỉnh Tây Ninh  103  6 5,8 

39 Tỉnh Bình Dương  90  19 21,1 

40 Tỉnh Đồng Nai  422  76 18,0 

41 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  144  15 10,4 

42 Thành phố Hồ Chí Minh 4 966  250 5,0 

43 Tỉnh Trà Vinh  545  63 11,6 

44 Tỉnh Vĩnh Long  111  13 11,7 

45 Tỉnh An Giang  204  75 36,8 

46 Tỉnh Kiên Giang  612  120 19,6 

47 Thành phố Cần Thơ  117  49 41,9 

48 Tỉnh Hậu Giang  107  7 6,5 

49 Tỉnh Sóc Trăng  520  160 30,8 

50 Tỉnh Bạc Liêu  276  34 12,3 

51 Tỉnh Cà Mau  189  16 8
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